
1 Bông y tế hút nước Bông y tế thấm nước 1kg
* Chất liệu: 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.
BHN An Lành Việt Nam Kg 200 113.355 113.355

2 Bông tiêm thuốc
 Bông hút nước 2 x 2cm, 

KVT (500 gam/gói) 

Thành phần: Bông tự nhiên tinh chế (Bông xơ, 100% 

cotton).

- Quy cách: 2x2cm

- Ngoại quan: Mẫu màu trắng, đồng nhất, không mùi lạ, 

không lẫn tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường;

- Tốc độ hút nước: < 8 s;

- Khả năng hút nước: ≥ 20 g nước/g bông;

- Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0.5 g/100g ;

- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính;

- Hàm lượng clorid: < 0.005 %;

- Hàm lượng tro sulfat: ≤ 0.4 %;

- Hàm lượng chất béo: ≤ 0.3 %;

- Chất màu: Dịch chiết không màu;

- Độ ẩm: ≤ 8 %;

- Chất tăng trắng huỳnh quang (phát quang): Không có.

Đóng gói: 500gam/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng 

trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-

Gas.

BHC03WK

500
Danameco Việt Nam Gói 100 78.349 78.349

3 Băng thun
Băng thun 3 móc (10cm x 

4.5m)

* 3 móc.

* Kích thước: 10cm x 4,5m

* Chất liệu: Thành phần: cotton 75%, Polyester (poly 

butylene telephelen) 25%

BT3
Topwin (Hubei) 

Medical

Trung 

Quốc
Cuộn 600 7.600 7.600

4 Băng dính vải
Băng keo lụa 

SOGISYVAL 2.5cm x 5m

* Kích thước: 2,5cm x 5m

* Thành phần: Vải lụa, 100% sợi cellulose acetate (lụa nhân 

tạo), keo oxyd kẽm không dùng dung môi

* Trọng lượng 50 g/m², lực dính 1,7-5,5 N/cm.

* Quy cách: hộp/12 cuộn

S2505R

Tronjen Medical 

Technology Inc. 

/ Đài Loan

Đài Loan Cuộn 3.000 15.750 15.750

5 Bơm tiêm nhựa 5ml
Bơm tiêm sử dụng một lần 

Banapha (5ml)

* Dung tích: 5ml

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không gỉ, kim 23G, 25G

+ Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Banapha

Changzhou 

Jiafeng Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Cái 110.000 563 563

6 Bơm tiêm nhựa 10ml
Bơm tiêm sử dụng một lần 

Banapha (10ml)

* Dung tích: 10ml

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không gỉ, kim 23G, 25G.

+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Banapha

Changzhou 

Jiafeng Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Cái 45.000 838 838

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT TX HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN NĂM 2024

(Danh mục kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTYT, ngày       /01/2024 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn)

Giá thanh 

toán 

BHYT 

(đồng)

TT Tên vật tư y tế
Tên trang thiết bị y tế/ Tên 

thương mại
Quy cách kỹ thuật/ Thông số kỹ thuật

Chủng loại 

(model)/ 

Mã sản 

phẩm

Cơ sở sản xuất 
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá trúng 

thầu đã có 

VAT 

(đồng)

Ghi chúSố lượng
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7 Bơm tiêm nhựa 20ml
Bơm tiêm sử dụng một lần 

Banapha (20ml)

* Dung tích: 20ml

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không gỉ, kim 23G.

+ Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Banapha

Changzhou 

Jiafeng Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Cái 9.000 1.323 1.323

8 Bơm tiêm nhựa 50ml
Bơm tiêm sử dụng một lần 

Banapha không kim (50ml)

* Dung tích: 50ml dùng cho bơm tiêm điện.

* Thành phần:

+ Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

- Có đầu khóa Luer.

Banapha

Changzhou 

Jiafeng Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Cái 300 3.653 3.653

9

Chỉ phẫu thuật 

không tan (Chỉ khâu 

không tiêu) tổng 

hợp đơn sợi

Chỉ phẫu thuật không tiêu 

ARES - Chỉ Nylon đơn sợi 

3/0, (MCA-

MAGJA61CABX1)

Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75cm, kim tam giác dài 26mm, 

3/8C. Kim làm bằng thép không gỉ 302, phủ silicon.

Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, GMP 

FDA.

MCA 

(MCA-

MAGJA61

CABX1)

Công ty cổ phần  

nhà máy TTBYT  

 USM Healthcare

Việt Nam Tép 2.000 9.300 9.300

10

Chỉ phẫu thuật tan 

(Chỉ khâu tiêu) tổng 

hợp đa sợi

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng 

hợp ARES - Chỉ 

Polyglycolic acid 1

Polyglycolic Acid số 1, dài 90cm, kim tròn, dài 40mm, 

1/2C. Kim làm bằng thép không gỉ

Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, GMP 

FDA.

GAB 

(GAB-

GXHMA91

ABB91)

Công ty cổ phần  

nhà máy TTBYT  

 USM Healthcare

Việt Nam Tép 700 30.500 30.500

11

Chỉ phẫu thuật tan 

đơn sợi thiên nhiên 

(Chỉ khâu tiêu đơn 

sợi tự nhiên)

Chỉ tan chậm tự nhiên 

TekChrom (Chromic 

Catgut) số 2/0, dài 75 cm, 

kim tròn 1/2c, dài 30 mm

Chỉ tan chậm tự nhiên TekChrom (Chromic Catgut) số 2/0, 

dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm. Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat. Chứng nhận ISO

TC30HR30 CPT Việt Nam Tép 1.200 19.950 19.950

12

Chỉ phẫu thuật tan 

(Chỉ khâu tiêu) tổng 

hợp đa sợi

Chỉ phẫu thuật Polycol 3/0 

dài 75cm, kim tròn 1/2C 

26mm

Polyglactin 910 số 3/0, dài 75 cm, kim tròn dài 26mm, 

1/2C. Kim thép 302, phủ silicon.

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) 

SPL2041A
Peters Surgical 

India 
Ấn Độ Tép 36 31.395 31.395

13

Chỉ phẫu thuật tan 

(Chỉ khâu tiêu) tổng 

hợp đa sợi

Chỉ phẫu thuật Polycol 4/0 

dài 70cm, kim tròn 1/2C 

20mm

Polyglactin 910 số 4/0, chỉ dài ≥ 70cm, kim tròn dài 20mm - 

22mm, 1/2C. Kim thép 302,  phủ silicon.

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE)

SPL2304A
Peters Surgical 

India 
Ấn Độ Tép 36 31.710 31.710

14

Chỉ phẫu thuật tan 

(Chỉ khâu tiêu) tổng 

hợp đa sợi

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

bện Polyglactine 910 

(PGLA) số 2/0 dài 90cm, 

Demophorius

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 phủ hỗn hợp 

50% Poly(glycolide-co-lactide) (90/10) + 50% Calcium 

Stearate, số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt cong 1/2C dài 

36mm. Tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim thép không gỉ 

phủ Silicon giảm tổn thương khi đâm xuyên qua mô.

Tiêu chuẩn ISO, CE

PGLA9203

6B6

Demophorius 

Limited
Síp Tép 36 39.060 39.060

15 Dây truyền dịch
Dây truyền dịch 

UTARA/UTR-9

Bộ dây truyền dịch vô trùng 20 giọt/ml (có kim truyền) sử 

dụng 1 lần. Bao gồm:

+ Dây dài  ≥ 150cm bằng chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Kim các cỡ bằng chất liệu thép không gỉ.

+ Van thông khí có màng lọc

* Vô khuẩn, không có chất gây sốt, nội độc tố do vi khuẩn

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, GMP 

FDA.

UTR-9 

(UTR-

905xx010)

(với xx từ 

18-27)

Công ty cổ phần  

nhà máy TTBYT  

 USM Healthcare

Việt Nam Cái 24.000 2.220 2.220

16
Găng tay phẫu thuật 

chưa tiệt trùng

Găng tay y tế chưa tiệt 

trùng 280mm

* Chiều dài: ≥ 280mm.

* Các size: 6,5; 7; 7,5

* Chất liệu: cao su thiên nhiên dùng trong y tế.

GYT Nam Tín Việt Nam Đôi 5.000 1.645 1.645
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17 Găng tay khám
Găng tay cao su y tế có bột 

Sri Trang 

* Găng tay cao su y tế có bột dài 240mm, trọng lượng 5.0g 

(M), thành phần Latex cao su tự nhiên, chất độn, chất lưu 

hóa, bột bắp biến tính

70 ± 10 (XS)

80 ± 10 (S)

90 ± 10 (M)

110 ± 10 (L)

XL ≥ 111 (XL)

DLXFBOG

Sri Trang Gloves 

(Thailand) 

Public Co., Ltd  

Thái Lan Đôi 90.000 722 722

18
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 6 lớp, cản 

quang tiệt trùng (5 cái/gói) 

5 cái/gói

* Kích thước: 30cm x 40cm, 6 lớp.

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Vô trùng, có quai, có cản quang.

Gạc ổ bụng Damedco Việt Nam Miếng 5.000 3.985 3.985

19 Gạc phẫu thuật

Gạc phẫu thuật 10 x 10cm 

x 6 lớp, VT (10 cái/gói) 

(Danameco, VN)

Vải dệt hút nước 100% cotton.

- Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc;

- Tốc độ hút nước: < 8 s;

- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính;

- Tinh bột và dextrin: Không phát hiện;

- Định lượng: 23gsm;

- Mật độ sợi: 16x26 sợi/inch;

- Chi số sợi: 40s/1;

- Quy cách: 10 x 10cm x 6 lớp.

10 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế, 

được tiệt trùng bằng EO-Gas.

GPT58WV

010
Danameco Việt Nam Miếng 90.000 380 380

20 Gạc phẫu thuật

Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm 

x 8 lớp M2, VT (10 

cái/gói) (Danameco, VN)

Vải dệt hút nước 100% cotton.

- Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc;

- Tốc độ hút nước: < 8 s;

- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính;

- Tinh bột và dextrin: Không phát hiện;

- Định lượng: 23gsm;

- Mật độ sợi: 16x26 sợi/inch;

- Chi số sợi: 40s/1;

- Quy cách: 10 x 10cm x 8 lớp, M2.

10 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế, 

được tiệt trùng bằng EO-Gas.

GPT60WV

010
Danameco Việt Nam Miếng 20.000 445 445

21
Ống nghiệm nhựa 

chứa EDTA

Ống nghiệm EDTA K2 

VMA 2ml, nắp cao su

* Chất liệu:

- Ống nghiệm bằng nhựa dùng trong y tế

- Nắp ống nghiệm bằng nắp cao su bọc nhựa.

* Chứa K2 - EDTA

* Thể tích chứa mẫu: 2ml

V6020531 Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Ống 60.000 787 787

22
Ống nghiệm nhựa 

chứa Heparin

Ống nghiệm Heparin VMA 

2ml

* Chất liệu: ống nghiệm và nắp bằng nhựa dùng trong y tế.

* Chứa Heparin

* Thể tích chứa mẫu: 2ml

V5020521 Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Ống 25.000 640 640

23
Kim luồn tĩnh mạch 

an toàn

Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn có cánh và có cổng 

tiêm

* Số: 18

* Chất liệu Catheter: FEP - Teflon / PU (Polyurethane) 

* Kim luồn có cánh, có cửa tiêm thuốc.

* Có đầu bảo vệ.

* Có đường cản quang trong lòng catheter.

* Có màng kị nước chống máu tràn ra.

1001S Wellmed Ấn Độ Cái 800 7.790 7.790

Page 3 of 4



24
Kim luồn tĩnh mạch 

an toàn

Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn có cánh và có cổng 

tiêm

* Số: 20

* Chất liệu Catheter: FEP - Teflon/ PU (Polyurethane) 

* Kim luồn có cánh, có cửa tiêm thuốc.

* Có đầu bảo vệ.

* Có đường cản quang trong lòng catheter.

* Có màng kị nước chống máu tràn ra.

1001S Wellmed Ấn Độ Cái 800 7.790 7.790

25
Kim luồn tĩnh mạch 

an toàn

Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn có cánh và có cổng 

tiêm

* Số: 22

* Chất liệu Catheter: FEP - Teflon/ PU (Polyurethane) 

* Kim luồn có cánh, có cửa tiêm thuốc.

* Có đầu bảo vệ.

* Có đường cản quang trong lòng catheter.

* Có màng kị nước chống máu tràn ra.

1001S Wellmed Ấn Độ Cái 4.000 7.790 7.790

26
Kim luồn tĩnh mạch 

an toàn

Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn có cánh và không có 

cổng tiêm

* Số: 24

* Chất liệu Catheter: FEP - Teflon/ PU (Polyurethane) 

* Kim luồn có cánh, không cửa tiêm thuốc.

* Có đầu bảo vệ. 

* Có đường cản quang trong lòng catheter.

* Có màng kị nước chống máu tràn ra.

1002S Wellmed Ấn Độ Cái 9.000 8.050 8.050

Tổng cộng: 26 khoản
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